
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 Nguyễn Thị Lan Anh 05/10/1979  Hiệu Trưởng ĐH  Ngữ Văn

2 Trịnh Quang Hưng 27/04/1987 P. Hiệu Trưởng ĐH  Ngữ Văn

3 Nguyễn Thị Huyền 14/03/1977 Giáo viên ĐH  Ngữ Văn

4 Dương Thị Phượng 04/09/1977 Giáo viên ĐH Tiếng Anh

5 Cao Ngọc Hoa 15/11/1976 Giáo viên ĐH Tiếng Anh

6 Lê Thị Thu Khuyên 10/05/1973 Giáo viên CĐ Địa - Sinh

7 Bùi Thị Thu Tâm 28/09/1973 Giáo viên ĐH GDCTr

8 Phạm Thị Thuý Phượng 06/05/1979 Giáo viên ĐH Tiếng Anh

9 Phạm Thị Huệ 01/11/1984 Giáo viên ĐH  Ngữ Văn

10 Phan Thị Thanh Phượng 09/04/1983 Giáo viên ĐH Sinh học

11 Đặng Thị Thái Hương 08/11/1986 Giáo viên ĐH Toán 

12 Đinh Thị Thúy 28/02/1988 Giáo viên ĐH Hóa học

13 Nguyễn Thị Tâm 20/07/1989 Giáo viên ĐH Công nghệ

14 Nguyễn Thị Thảo 26/08/1989 Giáo viên ĐH Toán 

15 Lê Thị Nguyên 19/12/1989 Giáo viên ĐH Toán 

16 Hoàng Thị Hương 15/11/1988 Giáo viên ĐH Văn

17 Nguyễn Thị Trang Nhung 25/01/1988 Giáo viên Thạc sĩ Ngữ Văn

18 Tạ Minh Sơn 07/11/1990 Giáo viên ĐH Toán 

19 Nguyễn Thanh Huyền 24/09/1990 Giáo viên ĐH Sinh 

20 Nguyễn Thị Hồng Diệu 08/10/1990 Giáo viên ĐH Toán - tin

21 Vũ Thu Huyền 04/01/1990 Giáo viên ĐH  Ngữ Văn

22 Trịnh Thị Hạnh 13/08/1989 Giáo viên ĐH Văn - sử

23 Tạ Thị Hương Hoan 15/04/1990 Giáo viên ĐH Toán

24 Đỗ Hương Thảo 29/05/1979 Giáo viên ĐH Toán

25 Tạ Thị Hương Huyền 07/11/1979 Giáo viên CĐ Âm nhạc

26 Phạm Văn Hạnh 08/03/1991 Giáo viên ĐH Thể Dục

27 Dương Thị Kiều Anh 20/10/1994 Giáo viên ĐH Mỹ thuật

28 Phạm Thị Hà 29/10/1998 Giáo viên ĐH Toán -Tin

Chức vụ Ghi chú

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

                                         Tính đến thời điểm từ 31/08/2023

    TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

Năm sinhHọ và tênSố TT Trịnh độ CM



29 Nguyễn Thị Hạnh 25/05/1992 Giáo viên ĐH Văn

30 Nguyễn Thị Lam 06/03/1981 Nhân viên ĐH Kế toán

31 Nguyễn Thị Thủy 20/10/1977 Nhân viên ĐH Thư viện - TB

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lan Anh
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